
Nam Nữ

1 Vũ Thị Mến 1949 Tiến Phú, Xã Quảng Tiến, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 02/09/2021 21/09/2021 19        1.520.000 

2 Y Kañ Êban 12/06/1997 Thôn 7, Xã Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 03/09/2021 22/09/2021 19        1.520.000 

3 H - Lệ Êban 22/12/1997 Ea Zin, Xã Ea Na, H. Krông Ana, Đắk Lắk 26/08/2021 22/09/2021 27        2.160.000 

4 Xa Văn Được 11/10/1985 Xã Ea M' Dróh, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 18/08/2021 22/09/2021 35        2.800.000 

5 Nguyễn Thị Loan 21/05/2000 Thôn Tiến Thịnh, Xã Quảng Tiến, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 03/09/2021 22/09/2021 19        1.520.000 

6 H Môi Kpă 01/01/1962 Buôn Kdruh, Xã Ea Nam, H. Ea H'leo, Đắk Lắk 07/09/2021 22/09/2021 15        1.200.000 

7 H Blũ Mlô 01/01/1950 Buôn Kdruh, Xã Ea Nam, H. Ea H'leo, Đắk Lắk 28/08/2021 22/09/2021 25        2.000.000 

8 Y Năm Ayũn 20/01/1953 Buôn Kwăng A, Xã Cư Bao, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 25/08/2021 22/09/2021 28        2.240.000 

9 Nguyễn Hà Tú Vi 22/01/2021 Thôn 2, Xã Cư M'gar, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 23/08/2021 22/09/2021 30        2.400.000 

10 H Thao Mlô 24/06/1994 Buôn Đrao, Xã Cư Né, H. Krông Búk, Đắk Lắk 25/08/2021 22/09/2021 28        2.240.000 

11 H Blưt Niê 1969 Buôn Kdruh, Xã Ea Nam, H. Ea H'leo, Đắk Lắk 27/08/2021 22/09/2021 26        2.080.000 

12 Đoàn Văn Hòa 1985 Lộc Thuận, Xã Phú Lộc, H. Krông Năng, Đắk Lắk 28/08/2021 22/09/2021 25        2.000.000 

13 Bùi Thị Minh 22/12/1967 Thôn Tiến Cường, Xã Quảng Tiến, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 03/09/2021 22/09/2021 19        1.520.000 

14 H Nhă Hwing 2004 Ea Nho, Xã Chư KBô,H. Krông Búk, Đắk Lắk 25/08/2021 22/09/2021 28        2.240.000 

15 Y Brõ Niê 1946 Buôn Đrao, Xã Cư Né, H. Krông Búk, Đắk Lắk 26/08/2021 22/09/2021 27        2.160.000 

16 H Bliăk Byă 02/02/1962 Buôn Pu Huê, Ea Ktur, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 18/09/2021 22/09/2021 4           320.000 

17 Trần Thị Kim Phượng 05/04/1970 TDP2, P. Đoàn Kết, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 19/09/2021 22/09/2021 3           240.000 

18 Y Tuaih Niê 1951 54 A Ma Jhao, P. Tân Lập, TP. BMT, Đắc Lắc 03/08/2021 24/09/2021 45        3.600.000 

19 Ai Luyến Ayua 20/11/1988 Buôn Roang Đơng, Xã Ea Hiu, H.Krông Pắc, Đắk Lắk 09/08/2021 24/09/2021 45        3.600.000 

20 Y Ngôk Niê 1930 Buôn Đrao, Xã Cư Né, H. Krông Búk, Đắk Lắk 26/08/2021 24/09/2021 29        2.320.000 

21 H Lan Ayũn 22/09/2002 Buôn Kwăng A, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 26/08/2021 24/09/2021 29        2.320.000 

22 H Gôi Kpă 11/01/1976 Buôn Đrao, Xã Cư Né, H. Krông Búk, Đắk Lắk 29/08/2021 24/09/2021 26        2.080.000 

23 H ' Yung Niê 1953 Buôn Kjur, Xã Ea Nam, H. Ea H'leo, Đắk Lắk 30/08/2021 24/09/2021 25        2.000.000 

24 Nguyễn Thị Lan 06/01/1988 Thôn Kty 3, Xã Chư KBô, H. Krông Búk, Đắk Lắk 03/09/2021 24/09/2021 21        1.680.000 

25 H Niêm Mlô 08/05/1989 Buôn Đrao, Xã Cư Né, H. Krông Búk, Đắk Lắk 06/09/2021 24/09/2021 18        1.440.000 

26 H Waih Knul 31/08/1983 Buôn Pu Huê, Ea Ktur, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 07/09/2021 24/09/2021 17        1.360.000 

27 Nguyễn Thị Hà 05/02/2000 Thôn Quảng Cư 1A, Xã Cư Ni, H. Ea Kar, Đắk Lắk 07/09/2021 24/09/2021 17        1.360.000 

28 Hồ Thị Mai 1956 Thôn Quảng Tân, Xã Ea Hiu, H. Krông Pắc, Đắk Lắk 07/09/2021 24/09/2021 17        1.360.000 

29 Ngô Thiên Phúc 27/09/2017 Thôn Tiến Thịnh, Xã Quảng Tiến, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 07/09/2021 24/09/2021 17        1.360.000 

30 Nguyễn Minh Chiến 1969 Thôn Tiến Thịnh, Xã Quảng Tiến, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 09/09/2021 24/09/2021 15        1.200.000 

31 H Cảnh Niê 10/11/1995 Buôn Puăn, Xã Ea Phê, H. Krông Pắc, Đắk Lắk 06/08/2021 25/09/2021 45        3.600.000 
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32 Y Sao Ayũn 01/01/1972 Buôn Đrao, Xã Cư Né, H. Krông Búk, Đắk Lắk 20/09/2021 25/09/2021 5           400.000 

33 Y Qui Mlô 01/01/1991 Buôn Đrao, Xã Cư Né, H. Krông Búk, Đắk Lắk 20/09/2021 25/09/2021 5           400.000 

34 Đặng Văn Thanh 01/05/1974 Tiến Phú, Xã Quảng Tiến, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 02/09/2021 25/09/2021 23        1.840.000 

35 Huỳnh Thị Bề 01/10/1970 TDP4, P. Đoàn Kết, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 20/09/2021 27/09/2021 7           560.000 

36 Y Sĩn Niê 09/06/1973 Ea Nho, Xã Chư Kbô, H. Krông Búk, Đắk Lắk 25/08/2021 27/09/2021 33        2.640.000 

37 Nguyễn Văn Được 01/01/1952 Thôn Tiến Cường, Xã Quảng Tiến, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 31/08/2021 27/09/2021 27        2.160.000 

38 Phạm Thị Huệ 1953 95 Quang Trung, TT. Quảng Phú, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 09/09/2021 27/09/2021 18        1.440.000 

39 H Muñ Êban 15/05/1992 Thôn 6, Xã Cư Êbur, TP. BMT Đắk Lắk 10/09/2021 27/09/2021 17        1.360.000 

40 Lê Thị Thanh Tuyền 12/02/1972 Ea Sia B, Xã Ea Nam, H. Ea H'leo, Đắk Lắk 14/09/2021 27/09/2021 13        1.040.000 

41 H Gêč Byă 01/07/1949 Buôn Pu Huê, Ea Ktur, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 15/09/2021 27/09/2021 12           960.000 

42 Đào Anh Tuấn 20/07/1988 Thôn 2, Xã Ea Nam, H. Ea H'leo, Đắk Lắk 14/09/2021 27/09/2021 13        1.040.000 

43 Lê Minh Vỹ 11/05/2020 Tiến Đạt, Xã Quảng Tiến, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 10/09/2021 27/09/2021 17        1.360.000 

44 Y' Blum Adrơng 01/01/1962 Thôn 6, Xã Cư Êbur, TP. BMT Đắk Lắk 09/09/2021 28/09/2021 19        1.520.000 

45 Y Wan Niê Êban 01/02/1967 Buôn Pu Huê, Ea Ktur, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 20/09/2021 28/09/2021 8           640.000 

46 Y Blo Knul 10/10/1969 Buôn Pu Huê, Ea Ktur, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 27/09/2021 28/09/2021 1             80.000 

47 Bùi Nhơn 01/01/1960 Tiến Thịnh, Xã Quảng Tiến, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 28/08/2021 30/09/2021 33        2.640.000 

48 Võ Đình Dũng 10/02/1956 Tiến Thịnh, Xã Quảng Tiến, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 03/09/2021 30/09/2021 27        2.160.000 

49 Y Miêu Niê 06/11/1979 Buôn Kwăng A, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 04/09/2021 30/09/2021 26        2.080.000 

50 Trần Thái Huy 18/04/2014 Thôn Kty 3, Xã Chư KBô,H. Krông Búk, Đắk Lắk 06/09/2021 30/09/2021 24        1.920.000 

51 H Yar Byă 04/11/1970 Buôn Pu Huê, Ea Ktur, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 07/09/2021 30/09/2021 23        1.840.000 

52 H - Loan Kbuôr 12/11/1965 Buôn Kniêt, Ea Ktur, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 09/09/2021 30/09/2021 21        1.680.000 

53 Bùi Trọng Loan 28/02/1954 68 Thủ Khoa Huân, P. Thành Nhất, TP. BMT, Đắk Lắk 14/09/2021 30/09/2021 16        1.280.000 

54 Đoàn Quang Chính 15/07/1979 Thôn 2, Xã Ea Nam, H. Ea H'leo, Đắk Lắk 24/09/2021 30/09/2021 6           480.000 

55 H Dân Byă 21/07/1992 Buôn Pu Huê, Ea Ktur, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 19/09/2021 30/09/2021 11           880.000 

56 Nguyễn Tới 11/04/1960 TDP 4, P. Đoàn Kết, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 21/09/2021 30/09/2021 9           720.000 

57 Đặng Văn Chín 02/02/1946 TDP 2, P. Đoàn Kết, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 21/09/2021 30/09/2021 9           720.000 

58 H Me Knul 07/03/1989 Buôn Pu Huê, Ea Ktur, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 14/09/2021 01/10/2021 17        1.360.000 

59 Nguyễn Công Thảo 24/03/1994 Thôn Đoàn Kết, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 20/09/2021 05/10/2021 15        1.200.000 

60 Y Čan Ayũn 10/03/1975 Buôn Kwăng A, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 05/09/2021 05/10/2021 30        2.400.000 

61 Cao Thị Hoa 21/12/1968 Tiến Đạt, Xã Quảng Tiến, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 10/09/2021 05/10/2021 25        2.000.000 

62 Phan Thị Mai Linh 11/09/2004 Tiến Đạt, Xã Quảng Tiến, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 11/09/2021 05/10/2021 24        1.920.000 

63 Đỗ Thị Lo 27/03/1955 TDP 2, P. An Bình, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 19/09/2021 05/10/2021 16        1.280.000 

64 Y Bhem Niê Kpơr 24/04/1962 Buôn Pu Huê, Ea Ktur, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 17/09/2021 06/10/2021 19        1.520.000 

65 H Rin Niê 05/04/1958 Buôn Đrao, Xã Cư Né, H. Krông Búk, Đắk Lắk 28/08/2021 07/10/2021 40        3.200.000 

66 H Dlen Byă 13/10/1975 Buôn Pu Huê, Ea Ktur, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 15/09/2021 07/10/2021 22        1.760.000 

67 Hà Ngọc Du 06/10/1994 TDP2, P. Đoàn Kết, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 19/09/2021 07/10/2021 18        1.440.000 
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68 Ngô Thị Kim Nhung 03/06/1972 TDP 6, P. An Bình, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 21/09/2021 07/10/2021 16        1.280.000 

69 An Zuka Ksơr 27/05/2021 Buôn Kwăng A, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 22/09/2021 07/10/2021 15        1.200.000 

70 Mai Lê Khang 09/07/2019 124 Giải Phóng, P. Tân Thành, TP. BMT, Đắk Lắk 29/09/2021 07/10/2021 8           640.000 

71 H Nĩng Byă 1972 Buôn Pu Huê, Ea Ktur, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 29/09/2021 07/10/2021 8           640.000 

72 Y Kúch Mlô 02/08/1991 Buôn Đrao, Xã Cư Né, H. Krông Búk, Đắk Lắk 30/09/2021 07/10/2021 7           560.000 

73 Y An Mlô 02/03/1970 Buôn Kmiên, Xã Ea Drông, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 29/09/2021 09/10/2021 10           800.000 

74 Nguyễn Văn Tuân 20/07/1961 Thôn 22, Xã Ea Ning, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 07/10/2021 09/10/2021 2           160.000 

75 Lê Trường Lưu 07/01/1981 Thôn 6, Ea Bhôk, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 01/10/2021 09/10/2021 8           640.000 

76 H Gơt Êban 05/11/2000 Buôn EaMắp, Thị Trấn Ea Pốk, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 06/10/2021 10/10/2021 4           320.000 

77 Bùi Thị Minh 10/08/1968 TDP 4, P. Đoàn Kết, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 21/09/2021 11/10/2021 20        1.600.000 

78 Võ Thị Thùy Trang 14/06/1984 TDP 2, P. Thiện An, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 25/09/2021 11/10/2021 16        1.280.000 

79 Võ Thị Hà 01/01/1973 Thôn 2, Xã Ea Nam, H. Ea H'leo, Đắk Lắk 21/09/2021 11/10/2021 20        1.600.000 

80 Y Na ÊBan 01/01/1966 427 Y Moan, Xã Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 21/09/2021 11/10/2021 20        1.600.000 

81 Nguyễn Thị Cúc 14/02/1953 107 Lê Qúy Đôn, P. An Bình, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 24/09/2021 11/10/2021 17        1.360.000 

1.563    125.040.000 Tổng cộng

Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn./.
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